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1 0019410327 Đỗ Phạm Trường Duy ĐHSTOAN19A 3.67 95 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        101870757658

2 0019410680 Võ Trần Ái Nhi ĐHSTOAN19A 3.67 91 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        108870757663

3 0020411006 Đặng Xuân Thử ĐHSTOAN20A 3.81 97 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103872615651

4 0020410924 Nguyễn Tóp Ti ĐHSTOAN20A 3.68 90 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        

5 0020410222 Phan Võ Hàn Duy ĐHSTOAN20A 3.63 91 Xuất sắc 105872615634

6 0020410812 Lê Ngọc Tuyết Mai ĐHSTOAN20A 3.63 91 Xuất sắc

7 0020411311 Nguyễn Thị Ngọc Trâm ĐHSTIN20A 3.88 94 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103872616074

8 0021410886 Văn Thị Huỳnh Thư ĐHSTOAN21A 3.22 95 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        102874794463

5.500.000        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2023

KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số:        /ĐN-KSPTT

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ  Quyết định số 162/QĐ-ĐHĐT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học và cao đẳng;

Căn cứ Thông báo số 384/TB-ĐHĐT ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc Tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích 

học tập cho sinh viên năm học 2022 - 2023;

Khoa Sư phạm Toán - Tin lập danh sách sinh viên đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

1.100.000    5
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9 0021413146 Phạm Quốc Thái ĐHSTOAN21B 2.94 87 Khá 900.000       5 4.500.000        

10 0021412878 Nguyễn Thị Yến Nhi ĐHSTOAN21B 2.88 94 Khá 900.000       5 4.500.000        

11 0021411073 Hồ Như Ý ĐHSTOAN21B 2.88 90 Khá 900.000       5 4.500.000        

12 0021410810 Lương Thị Kim Thảo ĐHSTOAN21A 2.83 89 Khá 900.000       5 4.500.000        

13 0021413447 Lê Minh Trí ĐHSTOAN21B 2.78 84 Khá 900.000       5 4.500.000        

14 0021412410 Đỗ Tài Nguyễn Hưng ĐHSTIN21A 3.35 93 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

15 0021411561 Trình Văn Nguyên ĐHSTIN21A 3.21 93 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        101874794413

16 0021411293 Nguyễn Thị Bé Hậu ĐHSTIN21A 2.94 92 Khá 900.000       5 4.500.000        

17 0022411467 Trần Phan Nhật Thiên ĐHSTOAN22B 3.69 92 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        

18 0022410772 Đoàn Tú Hoa ĐHSTOAN22A 3.63 90 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        

19 0022410108 Đinh Nguyễn Minh Tuyết ĐHSTOAN22A 3.56 89 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

20 0022410469 Trần Hoàng Nhất ĐHSTOAN22A 3.56 85 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

21 0022412018 Bùi Phương Nam ĐHSTOAN22B 3.50 94 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

22 0022410235 Võ Thị Cẩm An ĐHSTOAN22A 3.31 89 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

23 0022410747 Nguyễn Thanh Ngọc ĐHSTOAN22A 3.31 89 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

24 0022410312 Lê Thị Phương ĐHSTOAN22A 3.25 90 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

25 0022412543 Nguyễn Ngọc Mai Thi ĐHSTIN22A 3.47 92 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

26 0022411092 Nguyễn Minh Trung ĐHSTIN22A 3.47 91 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

27 0022411062 Trần Thị Cẩm Ngọc ĐHSTIN22A 3.40 98 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

28 0022411515 Trương Hoàng Hữu ĐHSTIN22A 3.33 93 Giỏi

29 0022410464 Nguyễn Phú Quí ĐHSTIN22A 3.33 93 Giỏi
1.000.000    5 5.000.000        
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30 0019410840 Lê Mỹ Duyên ĐHCNTT19A 3.92 97 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        104870757206

31 0019410348 Nguyễn Khánh ĐHCNTT19A 3.80 94 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        108870757184

32 0019410188 Nguyễn Quốc Huy ĐHCNTT19A 3.72 94 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        104870757176

33 0020411268 Đinh Nhựt Hào ĐHCNTT20A 4.0 96 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        106872616029

34 0020410104 Lê Hải Nam ĐHCNTT20A 4.0 95 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103870757137

35 0020410419 Nguyễn Hoàng Nam ĐHCNTT20A 4.0 96 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        108872616015

36 0020411284 Nguyễn Trường An ĐHCNTT20A 3.95 93 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        105872616032

37 0020410724 Lương Nguyễn Anh Khoa ĐHCNTT20B 3.76 94 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        106872616044

38 0021410332 Trần Đăng Khoa ĐHCNTT21A 3.90 99 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103874794342

39 0021411174 Nguyễn Thành Danh ĐHCNTT21A 3.62 92 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        101874794356

40 0021412154 Trần Duy Đăng ĐHCNTT21B 3.58 88 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        100874794384

41 0021411041 Nguyễn Hữu Vĩnh ĐHCNTT21A 3.48 95 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        101873450158

42 0021410446 Lê Hoàng Thiện Mỹ ĐHCNTT21B 3.48 95 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

43 0022412706 Nguyễn Tuấn Thanh ĐHCNTT22A 3.69 91 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        

44 0022411667 Ngô Trung Thái ĐHCNTT22B 3.69 91 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        

45 0022410909 Ngô Tấn Phúc ĐHCNTT22A 3.19 89 Khá 900.000       5 4.500.000        

46 0022411217 Ngô Thị Ngọc Hà ĐHCNTT22B 3.19 89 Khá 900.000       5 4.500.000        

47 0022411792 Nguyễn Hoàng Tam ĐHCNTT22B 3.13 92 Khá 900.000       5 4.500.000        

48 0022410169 Nguyễn Thanh Hào ĐHCNTT22A 3.13 85 Khá 900.000       5 4.500.000        

49 0022410512 Lê Phước Bình ĐHCNTT22A 3.06 90 Khá 900.000       5 4.500.000        

50 0022411631 Nguyễn Thị Quỳnh Như ĐHCNTT22B 3.0 95 Khá 900.000       5 4.500.000        
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51 0022411737 Huỳnh Thị Thu Thảo ĐHCNTT22B 3.0 94 Khá 900.000       5 4.500.000        

52 0022410131 Huỳnh Tiến Hiểu ĐHCNTT22A 3.0 94 Khá 900.000       5 4.500.000        

253.000.000     

Ghi chú: các bạn tô màu vàng bằng điểm HT và RL 1 suất học bổng chia 1/2 cho mỗi bạn, đại diện 01 bạn nhận (gửi tài khoản Vietinbank)

Các bạn kiểm tra lại tài khoản đã có, bạn nào chưa có thì gửi tài khoản Vietinbank để Khoa cập nhật (gửi qua zalo thầy Phú: 0984456735)

Tổng cộng

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba triệu đồng


